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	THANG ĐO ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TRIỆU CHỨNG
TRẦM CẢM - LO ÂU - CĂNG THẲNG (DASS 21)
DEPRESSION ANXIETY STRESS SCALE 21 (DASS 21)
	Mã số/ Code: QT-HTTL/BM05
Lần ban hành/ Version: 02
Ngày hiệu lực/ Effective Date:



Họ và tên/ Full name: 	
Năm sinh/ Year of birth:	Giới tính/ Gender: ☐ Nam/ Male ☐ Nữ/ Female
là người thân của người bệnh/ Relationshop to patient:		
Chỗ ở hiện tại/ Current residence: 	
Ngày lượng giá/ Date of assessment: 	
Hãy đọc mỗi câu và khoanh tròn vào các số 0, 1, 2 và 3 ứng với tình trạng mà bạn cảm thấy trong suốt một tuần qua. Không có câu trả lời đúng hay sai. Và đừng dừng lại quá lâu ở bất kỳ câu nào.
Please read each statement and circle a number 0, 1, 2 or 3 which indicates how much the statement applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any statement. The rating scale is as follows: 
0 Không đúng với tôi chút nào cả/ Did not apply to me at all
1 Đúng với tôi phần nào, hoặc thỉnh thoảng mới đúng/ Applied to me to some degree, or some of the time
2 Đúng với tôi phần nhiều, hoặc phần lớn thời gian là đúng/ Applied to me to a considerable degree or a good part of time
3 Hoàn toàn đúng với tôi, hoặc hầu hết thời gian là đúng/ Applied to me very much or most of the time.
	1
	Tôi thấy khó mà thoải mái được.
I found it hard to wind down.
	0   1   2   3

	2
	Tôi bị khô miệng.
I was aware of dryness of my mouth.
	0   1   2   3

	3
	Tôi dường như chẳng có chút cảm xúc tích cực nào.
I couldn’t seem to experience any positive feeling at all.
	0   1   2   3

	4
	Tôi bị rối loạn nhịp thở (thở gấp, khó thở dù chẳng làm việc gì nặng).
I experienced breathing difficulty (e.g. excessively rapid breathing, breathlessness in the absence of physical exention).
	0   1   2   3

	5
	Tôi thấy khó bắt tay vào công việc.
I found difficult to work up the initiative to do things.
	0   1   2   3

	6
	Tôi có xu hướng phản ứng thái quá với mọi tình huống.
I tended to over-react to situations.
	0   1   2   3

	7
	Tôi bị ra mồ hôi (chẳng hạn như mồ hôi tay…).
I experienced trembling (e.g. in the hands).
	0   1   2   3

	8
	Tôi thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều.
I felt that I was using a lot of nervous energy.
	0   1   2   3

	9
	Tôi lo lắng về những tình huống có thể làm tôi hoảng sợ hoặc biến tôi thành trò cười.
I was worried about situations in which I might panic and make a fool of myself.
	0   1   2   3

	10
	Tôi thấy mình chẳng có gì để mong đợi cả.
I felt that I had nothing to look forward to.
	0   1   2   3

	11
	Tôi thấy bản thân dễ bị kích động.
I found myself getting agitated.
	0   1   2   3

	12
	Tôi thấy khó thư giãn được.
I found it difficult to relax.
	0   1   2   3

	13
	Tôi cảm thấy chán nản, thất vọng.
I felt down-hearted and blue.
	0   1   2   3

	14
	Tôi không chấp nhận được việc có cái gì đó xen vào cản trở việc tôi đang làm.
I was intolerant of anything that kept me from getting on with what I was doing.
	0   1   2   3

	15
	Tôi thấy mình gần như hoảng loạn.
I felt was close to panic.
	0   1   2   3

	16
	Tôi không thấy hăng hái với bất kỳ việc gì nữa.
I was unable to become enthusiastic about anything.
	0   1   2   3

	17
	Tôi cảm thấy mình chẳng đáng làm người.
I felt wasn’t worth much as a person.
	0   1   2   3

	18
	Tôi thấy mình khá dễ phật ý, tự ái.
I felt that I was rather touchy.
	0   1   2   3

	19
	Tôi nghe thấy rõ tiếng nhịp tim dù chẳng làm việc gì cả (ví dụ, tiếng nhịp tim tăng, tiếng tim loạn nhịp).
I was aware of the action of my heart in the absence of physical exertion (e.g. sense of heart rate increase, heart missing a beat).
	0   1   2   3

	20
	Tôi hay sợ vô cớ.
I felt scared without any good reason.
	0   1   2   3

	21
	Tôi thấy cuộc sống vô nghĩa.
I felt that life was meaningless.
	0   1   2   3





KẾT QUẢ/ RESULT
	
	ĐIỂM SCORE
	MỨC ĐỘ
LEVEL

	TRẦM CẢM
DEPRESSION
	…………….
	☐ Bình thường/ Normal   ☐ Nhẹ/ Mild   ☐ Vừa/ Moderate   ☐ Nặng/ Severe   ☐ Rất nặng/ Extremely severe

	LO ÂU
ANXIETY
	…………….
	☐ Bình thường/ Normal   ☐ Nhẹ/ Mild   ☐ Vừa/ Moderate   ☐ Nặng/ Severe   ☐ Rất nặng/ Extremely severe

	CĂNG THẲNG
STRESS
	…………….
	☐ Bình thường/ Normal   ☐ Nhẹ/ Mild   ☐ Vừa/ Moderate   ☐ Nặng/ Severe   ☐ Rất nặng/ Extremely severe


Ghi chú/ Note: 
	
	
	
	
	

	
	Chuyên viên hỗ trợ tâm lý
Psychological Support Specialist
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)
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